












 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

1.  Tạ Công Hoan  
 Chủ tịch 

HĐQT  
    28/12/2018     

Chủ tịch 

HĐQT  

1.1 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
  28/12/2018    

1.2 Mạc Thị Thúy Hạnh 002C142169 Vợ 013092110  28/12/2018    

1.3 Tạ Ngọc Anh 
 Con gái 

030301000043  28/12/2018    

1.4 Tạ Khánh Linh 
 Con gái 

001307038589  28/12/2018    

1.5 Nguyễn Thị Mỹ 
 Mẹ đẻ 

101266837  28/12/2018    

1.6 Tạ Quang Huy 
 Anh trai 

022065001531  28/12/2018    

1.7 Tạ Thị Bích Hợp 005C166239 Chị gái 
031666239  28/12/2018    

1.8 Tạ Văn Hiệu 
 Em trai 

022071001608  28/12/2018    

1.9 Tạ Thị Bích Hạnh 
 Em gái 

022173003358  28/12/2018    

2.  Dương Sơn Bá 

 Thành viên 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc 

  22/4/2021    

 

2.1  

Tổng Công ty Phát 

điện 2 
 

Tổ chức có 

liên quan 
1800590430 

Số 1 Lê Hồng 

Phong, P. Trà 
22/4/2021    



2 

 

STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

 

Nóc, Q. Bình 

Thủy, Tp.Cần 

Thơ 

 

2.2 
Dương Văn Dư 

 
 Bố đẻ Đã mất  22/4/2021    

2.3 Nguyễn Thị Huệ  Mẹ đẻ 180 392 238  22/4/2021    

2.4 

Phạm Thị Bẩy 

 
 Vợ 031 813 236 

Số nhà 128, khu 

Đô thị mới Sở 

Dầu, Phường Sở 

Dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

22/4/2021    

2.5 

Dương Thị Mỹ Hạnh 

 
 Con gái 031949296 

 
 22/4/2021    

2.6 

 

Trần Huy Hùng 

 
 Con rể 

031831294 

 
 22/4/2021    

2.7 
Dương Minh Hiếu 

 
 Con trai  

Số nhà 128, khu 

Đô thị mới Sở 

Dầu, Phường Sở 

Dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

22/4/2021    

2.8 
Dương Thanh Tùng 

 
 Anh trai   22/4/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

2.9 

Nguyễn Thị Tam 

 
 Chị dâu 

186927559 

 
 22/4/2021    

2.10  

 

Dương Thị Minh 

 
 Chị gái 

180392361 

 
 22/4/2021    

2.11 

Phạm Ngọc Toản 

 
 

Anh rể 

 

181422908 

 
 22/4/2021    

2.12 

Dương Thị Mân 

 
 

Chị gái 

 

180392272 

 
 22/4/2021    

2.13 

Lên Văn Cường 

 
 

Anh rể 

 

040059001386 

 
 22/4/2021    

2.14 Dương Thị Thảo  Chị gái 182563752 

 
 22/4/2021    

2.15 

Dương Văn Hòa 

 
 Em trai 181801502 

 
 22/4/2021    

2.16 Lưu Mai Yến  
Em dâu 

 

181993264 

 
 22/4/2021    

2.17 Dương Thị Bình  
Em gái 

 

182539640 

 
 22/4/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

2.18 Ngô Đức Ánh  
Em rể 

 

181507444 

 
 22/4/2021    

2.19 Phạm Văn Đảm  Bố vợ   22/4/2021    

2.20 Vũ Thị Oanh  
Mẹ vợ 

 
  22/4/2021    

2.21 Phạm Thị Nguyệt  
Chị gái vợ 

 

130251328 

 
 22/4/2021    

2.22 Nguyễn Văn Minh  
Anh rể vợ 

 

130061374 

 
 22/4/2021    

2.23 Phạm Thị Nga  Chị gái vợ 130790937 

 
 22/4/2021    

2.24 Dương Văn Tiến  Anh rể vợ   22/4/2021    

2.25 Phạm Văn Tiến  Anh trai vợ 130845436 

 
 22/4/2021    

2.26 Lê Thị Thọ  Chị dâu vợ 130783354 

 
 22/4/2021    

2.27 Phạm Thị Bích Liên  Chị gái vợ 131165732 

 
 22/4/2021    

2.28 Nguyễn Trung Trọng  Anh rể vợ 130251394 

 
 22/4/2021    

2.29 Phạm Thị Minh  Chị gái vợ 130858782  22/4/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

2.30 

Đinh Hồng Sơn 

 

 

 
Anh rể vợ 

 

130845147 

 
 22/4/2021    

2.31 

Phạm Thị Việt Linh 

 

 

 
Chị gái vợ 

 

130993144 

 
 22/4/2021    

2.32 

Nguyễn Văn Ngân 

 
 

Anh rể vợ 

 

131035283 

 
 22/4/2021    

3.  Lê Minh Tuấn 
 Thành viên 

HĐQT 
  

18/12/2020

  
   

3.1  
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
      

3.2 Lê Văn Thân  Bố Đã mất  18/12/2020    

3.3 Trần Thị Quế 

 

Mẹ 

250044750, cấpngày 

01/08/1978, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020 

 

  

3.4 Bùi Thị Vy Lan 

 

Vợ 

023012168, cấpngày 

28/05/2012, CA TP.HồChí 

Minh cấp 

 18/12/2020 

 

  

3.5 Lê Thị Hồng Phúc 

 

Con gái 

285496725, cấpngày 

20/06/2011, CA 

tỉnhBìnhPhướccấp 

 18/12/2020 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

3.6 Lê Thị Hồng Anh 

 

Con gái 

079304018131, cấp ngày 

8/5/2019,CA t.p HồChí 

Minh cấp 

 18/12/2020 

 

  

3.7 Lê Thị Xuân 

 

Chị gái 

250010516, cấp ngày 

15/09/2009, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020 

 

  

3.8  Lê Thị Loan 

 

Chị gái 

250010518, cấp ngày 

14/04/1978, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020 

 

  

3.9 Lê Văn Hiệp 

 

Anh trai 

023770478, cấp ngày 

03/10/2005, CA TP.HồChí 

Minh 

 18/12/2020 

 

  

3.10 Lê Thị Thuận  Chị gái Đã mất  18/12/2020    

3.11 Lê Thị Hòa 

 

Chị gái 

250044785, cấp ngày 

11/11/2011, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020    

3.12 Lê Thị Nga 

 

Chị gái 

250044752, cấp ngày 

11/04/2009, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020    

3.13 Lê Ánh Nguyệt 

 

Chị gái 

250231334, cấp ngày 

11/05/2009, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020    

3.14 Lê Thu Lan 

 

Chị gái 

260316600, cấp ngày 

23/10/1987, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 18/12/2020    

3.15 Lê Minh Quân  Anh trai Đã mất  18/12/2020    

4.  Nguyễn Xuân Đặng 
 Thành viên 

HĐQT 
  

24/6/2022 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

4.1 Ngô Thị Thu Hiền  Vợ  030168001999  24/6/2022    

4.2 Nguyễn Quang Thắng   Con trai 030089007840  24/6/2022    

4.3 Nguyễn Xuân Tùng   Con trai  030096000028   24/6/2022    

4.4 Lê Thị Hồng Nhung   Con dâu  035192003451   24/6/2022    

4.5 Nguyễn Xuân Oanh  Em trai 141307154  24/6/2022    

5.  Lê Văn Chính 
 Thành viên 

HĐQT 
  

05/6/2020 
   

5.1 
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

 Tổ chức có 

liên quan 
  

05/6/2020 
   

5.2 Lê Văn Nghiên 
 

Bố  
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.3 Nguyễn Thị Thuận 
 

Mẹ 142080155 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.4 Nguyễn Thị Ngàn 
 

Vợ 141514142 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.5 Lê Hoàng Quy 
 

Con Trai 142766245 
Đang học tại Đài 

Loan 

05/6/2020 
   

5.6 Lê Thị Như Quỳnh 

 

Con Gái 030300004133 

Sinh viên trường 

ĐH mỹ thuậy Hà 

Nội 

05/6/2020 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

5.7 Lê Văn Hiên 
 

Anh Trai  
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.8 Lê Thị Minh 
 

Chị Gái 140145559 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.9 Lê Văn Miên 
 

Anh Trai 140280209 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.10 Lê Thị Chuyên 
 

Chị Gái 030164004330 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.11 Lê Thị Lý 
 

Em Gái 03171001565 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.12 Lê Thị Thuyết 
 

Em Gái 030175003640 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.13 Nguyễn Tiến Đằng 
 

Bố 140141039 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.14 Tống Thị Cành 
 

Mẹ 140280613 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.15 Nguyễn Văn Linh 
 

Em 030076006568 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.16 Nguyễn Thị Nhàn 
 

Em 141853758 
Văn An, Chí 

Linh, Hải Dương 

05/6/2020 
   

5.17 Nguyễn Nhân Thế  Em 013266092 Văn An, Chí 05/6/2020    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Linh, Hải Dương 

6.  Chu Thế Hoàng 
 Thành viên 

HĐQT 
  

22/4/2021 
   

6.1 

Tổng Công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn nhà 

nước 

 Tổ chức có 

liên quan   

  

  

6.2 Chu Thế Hưng 

 Bố đẻ 

030031296 

50 Nguyễn Viêt 

Xuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

22/4/2021  

  

6.3 Nguyễn Thị Duyên 

 Mẹ đẻ 

013583632 

50 Nguyễn Viêt 

Xuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

22/4/2021  

  

6.4 Nguyễn Thúy Bình 

 Vợ 

013451016 

27 Nguyễn Viết 

Xuân, P. Khương 

Mai, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

22/4/2021  

  

6.5 Chu Thị Thu Hà 

 Chị gái 

013305328 

Tòa nhà 

Vinaconex 1, 

289A Khuất Duy 

Tiến, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

22/4/2021  

  

6.6 Nguyễn Tiến Dũng 

 Anh rể 

 

Tòa nhà 

Vinaconex 1, 

289A Khuất Duy 

Tiến, Thanh 

22/4/2021  
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Xuân, Hà Nội 

6.7 Chu Thị Quỳnh Chi 

 Con gái 

 

27 Nguyễn Viết 

Xuân, P. Khương 

Mai, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nộii 

22/4/2021  

  

6.8 Chu Thế Quân 

 Con trai 

 

27 Nguyễn Viết 

Xuân, P. Khương 

Mai, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

22/4/2021  

  

6.9 Nguyễn Văn Nghĩa 

 Bố vợ 

 

21/123 Trung 

Kính, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

22/4/2021  

  

6.10 Trương Thị Thúy 

 Mẹ vợ 

 

21/123 Trung 

Kính, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

22/4/2021  

  

7.  Nghiêm Xuân Chiến 
 Thành viên 

HĐQT 
  24/6/2022    

7.1 
Tổng Công ty Điện lực 

TKV 

 Người đại 

diện phần vốn 
  24/6/2022    

7.2 Nghiêm Xuân Thuyên 
 Cha đẻ  

(đã chết) 
  24/6/2022    

7.3 Trần Thị Đức  Mẹ đẻ   24/6/2022    

7.4 Nguyễn Thị Việt Hoa 
 

Vợ   24/6/2022    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

7.5 Nghiêm Xuân Hưng  Con đẻ   24/6/2022    

7.6 Nghiêm Thu Huyền  Con đẻ   24/6/2022    

7.7 Nghiêm Thị Hương  Chị ruột   24/6/2022    

7.8 Nghiêm Thị Liên  Chị ruột   24/6/2022    

7.9 Nghiêm Xuân Mạnh  Em ruột   24/6/2022    

7.10 Nguyễn Văn Trung  Anh rể   24/6/2022    

7.11 Đặng Văn Thắng  Anh rể   24/6/2022    

7.12 Trần Thị Hồng  Em dâu   24/6/2022    

8.  Lê Anh Tân 
 Phó Tổng 

Giám đốc 
  01/07/2020    

8.1 
Lê Hồng Đào  Bố 194109724 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 
 01/7/2020    

8.2 
Nguyễn Thị Trà  Mẹ 191222876 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 
 

01/7/2020 
   

8.3 

Lê Thị Lệ Sơn  Vợ 044178001200  

Cấp ngày 23/01/2018 

Nơi cấp: CA Hà Nội 

 

01/7/2020 

   

8.4 Lê Thị Hồng Vân  Con gái -  01/7/2020    

8.5 Lê Hồng Ngọc  Con gái -  01/7/2020    

8.6 

Lê Xuân Thành  Anh 201741601  

Cấp ngày 03/3/2016 

Nơi cấp: CA Đà Nẵng 

 

01/7/2020 

   

8.7 
Lê Thị Hồng Thanh  Chị 194022227 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 
 

01/7/2020 
   

8.8 Lê Thị Hồng Thảo  Em gái 194061555  01/7/2020    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Ngày cấp: 28/7/2008 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 

9.  Nguyễn Minh Thành 
 Phó Tổng 

Giám đốc 
  20/10/2020    

9.1 

Nguyễn Minh Khuông  Bố CMT số: 031044000823 

do Cục CS QLHC về 

TTXH cấp ngày 07/6/2019 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

9.2 

Bùi Thị Kim Thoa  Mẹ CMT số: 031153003082 

do Cục CS QLHC về 

TTXH cấp ngày 07/6/2019 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

9.3 

Phùng Phương Thúy  Vợ CMT số: 031184001158 

do Cục CS ĐKQL Cư trú 

cấp ngày 30/12/2014 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

9.4 

Nguyễn Duy Khánh  Con trai 

 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

9.5 

Nguyễn Minh Lâm  Con trai 

 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

9.6 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

 Chị CMT số: 031176005888 

do Cục CS ĐKQL Cư trú 

cấp ngày 14/03/2019 

Số 8/73 Điện Biên 

Phủ, Hồng Bàng, 

HP 

  

  

9.7 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

 Chị CMT số: 031060153 do 

Công an Hải Phòng cấp 

ngày 13/6/2009 

Số 8/73 Điện Biên 

Phủ, Hồng Bàng, 

HP 

  

  

10.  Trần Xuân Trường     15/01/2022    

10.1 Trần Xuân Trù 
 

Bố đẻ 152225996 
xã Tây Đô, huyện 

Hưng Hà, tỉnh 

15/01/2022  
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Thái Bình 

10.2 Mai Thị Ngoãn 

 

Mẹ đẻ 150035461 

xã Tây Đô, huyện 

Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình 

15/01/2022  

  

10.3 Dương Ngọc Đỗ 

 

Bố vợ 030052002269 

xã Nam Hưng, 

huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương 

15/01/2022  

  

10.4 

 
Mạc Thị Xuân 

 

Mẹ vợ 030154003258 

xã Nam Hưng, 

huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương 

15/01/2022  

  

10.5 Dương Thị Định 

 

Vợ 
 

030181000369 

 xã Ngũ Lão, 

huyện Thủy 
Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

15/01/2022  

  

10.6 Trần Dương Bình 

 

Con đẻ 

 
030205011685 

xã Ngũ Lão, 

huyện Thủy 

Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

15/01/2022  

  

10.7 Trần Ngọc Ánh 

 

Con đẻ 

 
 

xã Ngũ Lão, 

huyện Thủy 

Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

15/01/2022  

  

10.8 Trần Thị Ngoan 
 

Em ruột 034177007440 
Tuệ Tĩnh, Bình 

Hàn, Hải Dương 

15/01/2022  
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

10.9 Trần Thị Cúc 

 

Em ruột 034183009234 

Tây Đô, huyện 

Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình 

15/01/2022  

  

10.10 Nguyễn Đức Kiên 
 

Em rể 030075005867 
Tuệ Tĩnh, Bình 

Hàn, Hải Dương 

15/01/2022  
  

10.11 Dương Ngọc Đoàn 

 

Anh trai 030078005598 

Hồng Hải, Hạ 

Long, Quảng 

Ninh 

15/01/2022  

  

10.12 Dương Ngọc Hiệp 

 

Em trai 030082021818 

Xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, 

Hà Nội 

15/01/2022  

  

10.13 Phạm Thị Thu Hà 

 

Chị dâu 022185006057 

Hồng Hải, Hạ 

Long, Quảng 

Ninh 

15/01/2022  

  

10.4 Nguyễn Thị Kim Huế 

 

Em dâu 034186006608 

Xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, 

Hà Nội 

15/01/2022  

  

11.  Phạm Quốc Toàn 
 Kế toán 

trưởng 
  18/12/2020    

11.1 

Phạm Văn Nam  Bố 161755196 

Ngày cấp: 20/02/2009 

Nơi cấp: Công an tỉnh 

Nam Định 

 

18/12/2020 

   

11.2 
Vũ Thị Thơm  Mẹ 160628999 

Ngày cấp: 13/6/2011 
 

18/12/2020 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Nơi cấp: Công an tỉnh 

Nam Định 

11.3 

Ngô Thị Thùy  Vợ 036182000315 

Ngày cấp: 20/01/2015 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư 

 

18/12/2020 

   

11.4 Phạm Thanh Dung  Con gái Học sinh  18/12/2020    

11.5 Phạm Hải Phương  Con gái Học sinh  18/12/2020    

11.6 

Phạm Thị Liên  Em gái 036185000260 

Ngày cấp: 11/04/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã 

hội 

 

18/12/2020 

   

12.  Phạm Thị Dung  Trưởng BKS 

 

030179021257 

 

Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

18/12/2020    

12.1 Phạm Xuân Lượng  Bố ruột   18/12/2020   (đã mất) 

12.2 Nguyễn Thị Đà 
 

Mẹ ruột 141209984 
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
18/12/2020    

12.3 Nguyễn Trọng Toàn 

 

Bố chồng 040041000560 
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
18/12/2020   

2.083 CP 

(chiếm 

0,0004% 

VĐL) 

12.4 Trần Thị Lan 
 

Mẹ chồng 033149003271 
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
18/12/2020    

12.5 Nguyễn Trọng Toản 
 

Chồng 022073010251 
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 
18/12/2020    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Phòng. 

12.6 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 

 

Con 030306016002 

Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng Phòng. 
 

18/12/2020    

12.7 Nguyễn Trọng Minh 
 

Con - 
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng  

18/12/2020    

12.8 Phạm Thị Hiền 
 

Chị ruột 030174000332 
Nhân Huệ, Chí 

Linh, Hải Dương 
18/12/2020    

12.9 Trần Văn Phú 
 

Anh rể 030071000737 
Nhân Huệ, Chí 

Linh, Hải Dương 
18/12/2020    

12.10 Phạm Thị Duyên 
 

Em ruột 030181013696 
Long Biên, Hà 

Nội 
18/12/2020    

12.11 Vũ Phúc Nghiệp 
 

Em rể 030079017358 
Long Biên, Hà 

Nội 
18/12/2020    

12.12 Phạm Xuân Dũng 
 

Em ruột 030083002249 
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

18/12/2020    

12.13 Đào Thị Hảo 
 

Em dâu 030186023185 
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

18/12/2020    

12.14 Phạm Xuân Phúc 
 

Em ruột 030083001482 
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
18/12/2020    

12.15 Nguyễn Thị Hương 
 

Em dâu 030183001658 
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
18/12/2020    

13.  Vũ Quang Huy  
Thành viên 

BKS 
036088000077 

Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

24/6/2022     
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

13.1 Vũ Hoàng Quân 
 

con 319/2017 
Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

24/6/2022 

   

13.2 Vũ Ngọc Hoan 
 

Bố dể 036057000079 
Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

24/6/2022 

   

13.3 Ngô Thị Nhài 
 

Mẹ đẻ 036160000058 
Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

24/6/2022 

   

13.4 Vũ Thị Thu Dung 
 

Chị ruột 036185013736 
Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

24/6/2022 

   

13.5 Lê Văn Chiển 
 

Anh rể 001082014480 
Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

24/6/2022 

   

14.  Lê Thị Thủy  
Thành viên 

BKS 
  26/4/2017    

14.1 Lê Đình Trưởng  Bố   26/4/2017    

14.2 Trần Thị Xuyến  Mẹ   26/4/2017    

14.3 Hoàng Tiến Hưng  Chồng   26/4/2017    

14.4 Hoàng Tiến Anh  Con trai   26/4/2017    

14.5 Hoàng Thanh Hằng  Con gái   26/4/2017    

14.6 Lê Ngọc Minh  Anh trai   26/4/2017    

15.  Nguyễn Ngọc Anh  
Thành viên 

BKS 
  

18/12/2020

   
   

15.1 
Tổng Công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn nhà 

 Tổ chứccó 

liên quan 

0101992921 

 
 

18/12/2020 
   



18 

 

STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

nước 

15.2 Nguyễn Đăng Lợi 

 

Bố đẻ 035053001513 

A8 Bùi Ngọc 

Dương, HBT, Hà 

Nội 

18/12/2020 

   

15.3 Lê Thị Minh  Mẹ đẻ 035155001577 nt 18/12/2020    

15.4 Nguyễn Thị Hòa Lan  Chị gái 001178015943 nt 18/12/2020    

15.5 Nguyễn Thị Bích Ngọc  Chị gái 001180026846 nt 18/12/2020    

15.6 Bùi Thanh Tuệ  Anh rể 019079000069 nt 18/12/2020    

15.7 Nguyễn Văn Thành 

 

Bố vợ 001070022116 

30 ngõ 75 Vĩnh 

Phúc, Ba Đình, 

HN 

18/12/2020 

   

15.8 Trịnh Thị Lan  Mẹ vợ 001178015943 nt 18/12/2020    

15.9 Nguyễn Lan Anh  Vợ 001190021580 nt 18/12/2020    

15.10 Nguyễn Phương Thảo  Em vợ 001192037745 nt 18/12/2020    

15.11 Nguyễn Tuấn Đạt  Em vợ  nt 18/12/2020    

15.12 Nguyễn Trọng Chí  Con trai  nt 18/12/2020    

15.13 Nguyễn Trọng Kiên  Con trai  nt 18/12/2020    

15.14 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên  Con gái  nt 18/12/2020    

16.  Trương Văn Thời  
Thành viên 

BKS 
 

85 Trần Xuân Lê, 

tổ 56, phường 

Hòa Khê, quận 

Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

22/4/2021 18/5/2023 
Miễn 

nhiệm  
 

16.1 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
1800590430 

01  Lê Hồng 

Phong - Trà Nóc - 

Bình Thủy - TP. 

Cần Thơ 

22/4/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

16.2 Trương Thuận 

 

Bố ruột 

200599839 

Cấp ngày 12/9/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Hòa – Dủy 

Xuyên – Quảng 

Nam 

22/4/2021    

16.3 Nguyễn Thi Ba 

 

Mẹ ruột 

8377609061 

Cấp ngày: 16/6/2011 
Nơi cấp:  CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Hòa – Dủy 

Xuyên – Quảng 
Nam 

22/4/2021    

16.4 Trần Nhu  Bố vợ - - 22/4/2021    

16.5 Nguyễn Thị Nhu  Mẹ vợ - - 22/4/2021    

16.6 Trần Thị Ngọc Thanh 

 

Vợ 

201754542 

Cấp ngày: 06/9/2014 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân Lê, 

tổ 56, phường 

Hòa Khê, quận 

Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

22/4/2021    

16.7 
Trương Trần Quang 

Thắng 

 

Con 

201859333 Cấp ngày: 

29/9/2018 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân Lê, 

tổ 56, phường 

Hòa Khê, quận 

Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

22/4/2021    

16.8 Trương Ngọc Thiện  Con 
201859332 
Ngày cấp: 29/9/2018 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân Lê, 

tổ 56, phường 
Hòa Khê, quận 

Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

22/4/2021    

16.9 Trương Thị Diệp  Chị ruột 

206041861 

Ngày cấp: 20/11/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Thôn Nhuận sơn – 

Xã Duy Phú – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

22/4/2021    

16.10 Nguyễn Văn Kiến  Anh rể 
206041860 

Ngày cấp: 20/11/2012 

Thôn Nhuận sơn – 

Xã Duy Phú – 
22/4/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

16.11 Trương Hiệp  Anh ruột 

205952620 

Ngày cấp: 06/4/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

22/4/2021    

16.12 Nguyễn Thị Năm  Chị dâu 

205952621 

Ngày cấp: 06/4/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

22/4/2021    

16.13 Trương Văn Phú  Em ruột 

205405250 

Ngày cấp: 15/11/2019 
Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa – 

Duy Xuyên – 
Quảng Nam 

22/4/2021    

16.14 Trương Văn Hòa  Em ruột 

201631915 Ngày cấp: 

10/12/09 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Man Thái – Sơn 

Trà – TP Đà Nẵng 
22/4/2021    

16.15 Lê Thị Thùy  Em dâu 
201791154 Ngày cấp: 
26/5/2016 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Man Thái – Sơn 

Trà – TP Đà Nẵng 
22/4/2021    

16.16 Trương Văn Hiền  Em ruột 

205500589 

Ngày cấp: 13/3/2009  

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

22/4/2021    

16.17 Trịnh Thị Phước  Em dâu 

205116335 Ngày cấp: 

04/12/2015 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

22/4/2021    

16.18 Trương Văn Lành  Em ruột 

201801776 Ngày cấp: 

13/10/2016 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Hòa Khánh Bắc – 

Liên Chiểu – TP 

Đà Nẵng 

22/4/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

17.  Trần Minh Tâm  
Thành viên 

BKS 
  18/5/2023  

Bầu bổ 

sung 
 

17.1 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
1800590430 

01  Lê Hồng 

Phong - Trà Nóc - 

Bình Thủy - TP. 

Cần Thơ 

22/4/2021    

17.2 Trần Thị Thu Phương 

 

Vợ 

262516335 Ngày cấp: 

27/11/2013; Nơi cấp: Công 

An Cần Thơ 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn 

Linh, kv Bình Phó 

A, p. Long Tuyền, 

Q. Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ. 

18/5/2023 

   

17.3 Trần Minh Đức Trí 

 

Con 

092182002527 Ngày cấp: 

27/02/2017; Nơi cấp: Cục 

ĐKQLCT và DLQG về 

dân cư 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn 

Linh, kv Bình Phó 

A, p. Long Tuyền, 

Q. Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ. 

18/5/2023 

   

17.4 Trần Minh Đức Tín 

 

Con  

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn 

Linh, kv Bình Phó 

A, p. Long Tuyền, 

Q. Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ. 

18/5/2023 

   

17.5 Trần Văn Hiếu 

 

Bố ruột 

083046002035 Ngày cấp: 

13/08/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

17.6 Đặng Thị Thảo 

 

Mẹ ruột 

083151006306 Ngày cấp: 

13/08/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.7 Trần Văn Vụ 

 

Bố vợ 

031057006506 Ngày cấp: 

07/08/2020; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn 

Linh, kv Bình Phó 

A, p. Long Tuyền, 

Q. Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ. 

18/5/2023 

   

17.8 Nguyễn Thị Mai Hiên 

 

Mẹ vợ 

038158007606 Ngày cấp: 

11/01/2023; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn 

Linh, kv Bình Phó 

A, p. Long Tuyền, 

Q. Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ. 

18/5/2023 

   

17.9 Trần Thị Lệ Thanh 

 

Chị ruột 

083169011513 Ngày cấp: 

08/08/2022; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.10 Trần Thành Long 

 

Anh ruột 

083070016105 Ngày cấp: 

09/08/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.11 Phạm Thị Hạnh 

 

Chị dâu 

083172011365 Ngày cấp: 

11/08/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.12 Trần Ngọc Ẩn  Anh ruột 083072005365 Ngày cấp: Xã Hòa Lộc, 18/5/2023    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

20/08/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

17.13 Phan Thị Thùy Trang 

 

Chị dâu 

083187013624 Ngày cấp: 

10/05/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.14 Trần Thị Thu Liễu 

 

Chị ruột 

083174005463 Ngày cấp: 

10/08/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Thanh Tân, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.15 Lê Hoài Thu 

 

Anh rễ 

001075029959 Ngày cấp: 

24/04/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Thanh Tân, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.16 Trần Tấn Kiệt 

 

Anh ruột 

083077005697 Ngày cấp: 

03/07/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.17 Võ Thị Phí 

 

Chị dâu 

083179011056 Ngày cấp: 

03/07/2021; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Hòa Lộc, 

Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Tỉnh Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.18 Trần Trung Kiên 

 

Anh ruột 

083079015257 Ngày cấp: 

04/12/2022; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Sơn Đông, TP. 

Bến Tre 

18/5/2023 

   

17.19 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang 

 

Chị dâu 

083184020401 Ngày cấp: 

04/12/2022; Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

Xã Sơn Đông, TP. 

Bến Tre 

18/5/2023 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

1.  Tạ Công Hoan   
 Chủ tịch 

HĐQT  
013092109 21/05/2008 CA Hà Nội 

Số 14/135/48 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội 

               

10.000  
0,0020 

1.1 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 
    1800590430 19/11/2012   

Số 1 Lê Hồng Phong, 

P. Trà Nóc, Q. Bình 

Thủy, Tp.Cần Thơ 

     

255.000.000  
51,00 

1.2 Mạc Thị Thúy Hạnh 002C142169   013092110 21/05/2008 CA Hà Nội 

Số 14/135/48 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội 

                 

1.000  
0,0002 

1.3 Tạ Ngọc Anh     030301000043 06/10/2015 

Cục CSĐK cư trú 

và DLQG về Dân 

cư 

Số 14/135/48 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội 

    

1.4 Tạ Khánh Linh     001307038589 13/11/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 14/135/48 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội 

    

1.5 Nguyễn Thị Mỹ     101266837 22/03/2013  CA Quảng Ninh       

1.6 Tạ Quang Huy     022065001531 25/04/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
      

1.7 Tạ Thị Bích Hợp 005C166239   031666239 14/04/2007 CA Hải Phòng   
                       

24  
0,0000 

1.8 Tạ Văn Hiệu     022071001608 17/02/2017 
Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư 

      

1.9 Tạ Thị Bích Hạnh     022173003358 09/09/2019 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
      

2.  Dương Sơn Bá   

Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc 

040068000049 07/05/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 128, Khu đô thị 

mới Sở Dầu, Phường 

Sở Dầu, Quận Hồng 

Bàng, Thành phố 

Hải Phòng 

                 

6.707  
0,00 

2.1  
Tổng Công ty Phát 

điện 2 
    1800590430 19/11/2012   

Số 1 Lê Hồng Phong, 

P. Trà Nóc, Q. Bình 

Thủy, Tp.Cần Thơ 

     

255.000.000  
51,00 

2.2 Dương Văn Dư                 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

2.3 Nguyễn Thị Huệ     180 392 238 17/08/1978 CA Nghệ Tĩnh       

2.4 Phạm Thị Bẩy     031 813 236 40088 
Công an Hải 

Phòng 

Số nhà 128, khu Đô 

thị mới Sở Dầu, 

Phường Sở Dầu, quận 

Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

    

2.5 Dương Thị Mỹ Hạnh     031949296 27/07/2012 CA Hải Phòng       

2.6 Trần Huy Hùng     031831294 29/03/2010 CA Hải Phòng       

2.7 Dương Minh Hiếu           

Số nhà 128, khu Đô 

thị mới Sở Dầu, 

Phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

    

2.8 Dương Thanh Tùng                 

2.9 Nguyễn Thị Tam     186927559 09/04/2013 CA tỉnh Nghệ An       

2.10 Dương Thị Minh     180392361 03/01/2006 CA tỉnh Nghệ An       

2.11 Phạm Ngọc Toản     181422908 03/01/2006 CA tỉnh Nghệ An       

2.12 Dương Thị Mân     180392272 14/06/2017 CA tỉnh Nghệ An       

2.13 Lên Văn Cường     040059001386 27/03/2021 Cục Cảnh sát       

2.14 Dương Thị Thảo     182563752 03/01/2006 CA tỉnh Nghệ An       

2.15 Dương Văn Hòa     181801502 19/03/2003 CA tỉnh Nghệ An       

2.16 Lưu Mai Yến     181993264  26/02/2020 CA tỉnh Nghệ An       

2.17 Dương Thị Bình     182539640 26/03/2019 CA tỉnh Nghệ An       

2.18 Ngô Đức Ánh     181507444 31/07/2008 CA tỉnh Nghệ An       

2.19 Phạm Văn Đảm                 

2.20 Vũ Thị Oanh                 

2.21 Phạm Thị Nguyệt     130251328 05/08/2008 CA tỉnh Phú Thọ       

2.22 Nguyễn Văn Minh     130061374 08/06/2010 CA tỉnh Phú Thọ       

2.23 Phạm Thị Nga     130790937 21/11/2008 CA tỉnh Phú Thọ       

2.24 Dương Văn Tiến                 

2.25 Phạm Văn Tiến     130845436 09/08/2017 CA tỉnh Phú Thọ       

2.26 Lê Thị Thọ     130783354 05/09/2008 CA tỉnh Phú Thọ       

2.27 Phạm Thị Bích Liên     131165732 16/01/2015 CA tỉnh Phú Thọ       

2.28 Nguyễn Trung Trọng     130251394 15/01/2009 CA tỉnh Phú Thọ       

2.29 Phạm Thị Minh     130858782 18/05/2015 CA tỉnh Phú Thọ       
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

2.30 Đinh Hồng Sơn     130845147 18/03/2003 CA tỉnh Phú Thọ       

2.31 Phạm Thị Việt Linh     130993144 16/05/2009 CA tỉnh Phú Thọ       

2.32 Nguyễn Văn Ngân     131035283 23/11/2006 CA tỉnh Phú Thọ       

3.  Lê Minh Tuấn   
Thành viên 

HĐQT 
068074000144 05/08/2008 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

11-12B, Block A3, 

Era Town, đường 

15B, phường Phú 

Mỹ, Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

    

3.1  
Tổng Công ty Phát 

điện 2 
    1800590430 19/11/2012   

Số 1 Lê Hồng Phong, 

P. Trà Nóc, Q. Bình 

Thủy, Tp.Cần Thơ 

     

255.000.000  
51,00 

3.2 Lê Văn Thân       08/06/2010         

3.3 Trần Thị Quế     250044750 01/08/1978 CA tỉnh Lâm Đồng       

3.4 Bùi Thị Vy Lan     023012168  28/05/2012 
CA TP. Hồ Chí 

Minh 
      

3.5 Lê Thị Hồng Phúc     285496725 20/06/2011 
CA tỉnh Bình 

Phước 
      

3.6 Lê Thị Hồng Anh     079304018131 08/05/2019 
CA t.p Hồ Chí 

Minh 
      

3.7 Lê Thị Xuân     250010516 15/09/2009 CA tỉnh Lâm Đồng       

3.8  Lê Thị Loan     250010518 14/04/1978 
 CA tỉnh Lâm 

Đồng 
      

3.9 Lê Văn Hiệp     023770478 03/10/2005 
 CA TP.HồChí 

Minh 
      

3.10 Lê Thị Thuận                 

3.11 Lê Thị Hòa     250044785 11/11/2011 CA tỉnh Lâm Đồng       

3.12 Lê Thị Nga     250044752 11/04/2009 CA tỉnh Lâm Đồng       

3.13 Lê Ánh Nguyệt     250231334 11/05/2009 CA tỉnh Lâm Đồng       

3.14 Lê Thu Lan     260316600 23/10/1987 CA tỉnh Lâm Đồng       

3.15 Lê Minh Quân                 

4.   Nguyễn Xuân Đặng   
Thành viên 

HĐQT 
030063002248 12/08/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

                        

-    
0 

4.1 Ngô Thị Thu Hiền   Vợ  030168001999 18/03/2003 CA tỉnh Phú Thọ 

 Số 8 phố Lê Đình Vũ, 

phường Hải Tân, TP. 

Hải Dương tình Hải 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Dương 

4.2 
Nguyễn Quang 

Thắng  
  Con trai 030089007840     

Phường Văn Quán. 

Quận Hà đông, TP Hà 

Nội  

    

4.3 Nguyễn Xuân Tùng    Con trai  0030096000028  16/05/2009 CA tỉnh Phú Thọ 

Phường Văn Quán, 

Quận Hà đông, TP Hà 

Nội   

    

4.4 Lê Thị Hồng Nhung    Con dâu  035192003451      

Phường Văn Quán, 

Quận  Hà đông, TP 

Hà Nội   

    

4.5 Nguyễn Xuân Oanh   Em trai 141307154 23/11/2006 CA tỉnh Phú Thọ 
Phường Sao Đỏ, 
TP.Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 

    

5.      

         

  

Lê Văn Chính   
Thành viên 

HĐQT 
030068005603 24/09/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số nhà 444, đường 

Lê Thánh Tông, 

Phường Văn An, 

Thành phố Chí Linh, 

Hải Dương 

    

5.1 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 
    0800296853     Viet Nam 

     

129.850.000  
25,97 

5.2 Lê Văn Nghiên           
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.3 Nguyễn Thị Thuận     142080155     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.4 Nguyễn Thị Ngàn     141514142     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.5 Lê Hoàng Quy     142766245     
Đang học tại Đài 

Loan 
    

5.6 Lê Thị Như Quỳnh     030300004133     
Sinh viên trường ĐH 

mỹ thuậy Hà Nội 
    

5.7 Lê Văn Hiên           
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.8 Lê Thị Minh     140145559     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.9 Lê Văn Miên     140280209     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

5.10 Lê Thị Chuyên     030164004330     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.11 Lê Thị Lý     03171001565     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.12 Lê Thị Thuyết     030175003640     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.13 Nguyễn Tiến Đằng     140141039     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.14 Tống Thị Cành     140280613     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.15 Nguyễn Văn Linh     030076006568     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.16 Nguyễn Thị Nhàn     141853758     
Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

5.17 Nguyễn Nhân Thế     013266092 13/05/2019 

Số 117 đường Trần 

Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Văn An, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

6.      

         

  

Chu Thế Hoàng   
Thành viên 

HĐQT 
031081010384 24/04/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

27 Nguyễn Viết Xuân, 

P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nội 

                        

-    
0,00 

6.1 

Tổng Công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

nhà nước 

    0101992921     

Số 117 đường Trần 
Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 

45000000 9,00 

6.2 Chu Thế Hưng     030031296 CA Hà Nội   
50 Nguyễn Viêt Xuân, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
    

6.3 Nguyễn Thị Duyên     013583632 CA Hà Nội   
50 Nguyễn Viêt Xuân, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
    

6.4 Nguyễn Thúy Bình     013451016 CA Hà Nội   

27 Nguyễn Viết Xuân, 

P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nội 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

6.5 Chu Thị Thu Hà     013305328 CA Hà Nội   

Tòa nhà Vinaconex 1, 

289A Khuất Duy 

Tiến, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

    

6.6 Nguyễn Tiến Dũng           

Tòa nhà Vinaconex 1, 

289A Khuất Duy 

Tiến, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

    

6.7 Chu Thị Quỳnh Chi           
27 Nguyễn Viết Xuân, 

P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nộii 

    

6.8 Chu Thế Quân           

27 Nguyễn Viết Xuân, 

P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nội 

    

6.9 Nguyễn Văn Nghĩa           
21/123 Trung Kính, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
    

6.10 Trương Thị Thúy           
21/123 Trung Kính, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
    

7.      

         

  

Nghiêm Xuân Chiến   
Thành viên 

HĐQT 
            

7.1 
Tổng Công ty Điện 

lực TKV 
    0104297034 15/01/2016   

Số 78 tầng 2 tòa nhà 

Sannam, đường Duy 

Tân, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

36050000 7,21 

7.2 
Nghiêm Xuân 

Thuyên 
                

7.3 Trần Thị Đức                 

7.4 Nguyễn Thị Việt Hoa                 

7.5 Nghiêm Xuân Hưng                 

7.6 Nghiêm Thu Huyền                 

7.7 Nghiêm Thị Hương                 

7.8 Nghiêm Thị Liên                 

7.9 Nghiêm Xuân Mạnh                 

7.10 Nguyễn Văn Trung                 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

7.11 Đặng Văn Thắng                 

7.12 Trần Thị Hồng         CA Quảng Bình       

8 Lê Anh Tân   
Phó Tổng 

Giám đốc 
    CA Quảng Bình       

8.1 Lê Hồng Đào     194109724 23/01/2018 CA Hà Nội       

8.2 Nguyễn Thị Trà     191222876           

8.3 Lê Thị Lệ Sơn     44178001200 23/01/2018 CA Hà Nội       

8.4 Lê Thị Hồng Vân     -           

8.5 Lê Hồng Ngọc     -           

8.6 Lê Xuân Thành     201741601 28/7/2008 CA Quảng Bình       

8.7 Lê Thị Hồng Thanh     194022227           

8.8 Lê Thị Hồng Thảo     194061555 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

07/06/2019       

9. 
Nguyễn Minh 

Thành 
  

Phó Tổng 

Giám đốc 
  

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

07/06/2019       

9.1 
Nguyễn Minh 
Khuông 

    031044000823 

Cục CS 

ĐKQL Cư 
trú  

30/12/2014 
Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Hồng Bàng, HP 

    

9.2 Bùi Thị Kim Thoa     031153003082      
Số 11/92 Trần Quang 

Khải, Hồng Bàng, HP 
    

9.3 Phùng Phương Thúy     031184001158      
Số 11/92 Trần Quang 

Khải, Hồng Bàng, HP 
    

9.4 Nguyễn Duy Khánh       

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú  

14/03/2019 
Số 11/92 Trần Quang 

Khải, Hồng Bàng, HP 
    

9.5 Nguyễn Minh Lâm       
Công an 

Hải Phòng  
13/6/2009 

Số 11/92 Trần Quang 

Khải, Hồng Bàng, HP 
    

9.6 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 
    031176005888     

Số 8/73 Điện Biên 

Phủ, Hồng Bàng, HP 
    

9.7 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
    031060153     

Số 8/73 Điện Biên 

Phủ, Hồng Bàng, HP 
    

10. Trần Xuân Trường   
Phó Tổng 

Giám đốc 
        

                 

2.683  

    

0,00054  
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

10.1 Trần Xuân Trù   Bố đẻ 152225996     

xã Tây Đô, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

    

10.2 Mai Thị Ngoãn   Mẹ đẻ 150035461     

xã Tây Đô, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

    

10.3 Dương Ngọc Đỗ   Bố vợ 030052002269     

xã Nam Hưng, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương 

    

10.4 Mạc Thị Xuân   Mẹ vợ 030154003258     
xã Nam Hưng, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương 

    

10.5 Dương Thị Định   Vợ 030181000369     

 xã Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 

    

10.6 Trần Dương Bình   Con đẻ 030205011685     

xã Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 

    

10.7 Trần Ngọc Ánh   Con đẻ       

xã Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 

    

10.8 Trần Thị Ngoan   Em ruột 034177007440     
Tuệ Tĩnh, Bình Hàn, 

Hải Dương 
    

10.9 Trần Thị Cúc   Em ruột 034183009234     
Tây Đô, huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình 
    

10.10 Nguyễn Đức Kiên   Em rể 030075005867     
Tuệ Tĩnh, Bình Hàn, 

Hải Dương 
    

10.11 Dương Ngọc Đoàn   Anh trai 030078005598     
Hồng Hải, Hạ Long, 

Quảng Ninh 
    

10.12 Dương Ngọc Hiệp   Em trai 030082021818     
Xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, Hà Nội 
    

10.13 Phạm Thị Thu Hà   Chị dâu 022185006057     
Hồng Hải, Hạ Long, 

Quảng Ninh 
    

10.14 Nguyễn Thị Kim Huế   Em dâu 034186006608     
Xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, Hà Nội 
    

11. Phạm Quốc Toàn   Kế toán 036082000280 10/12/2014   Số 8/131 Hùng Duệ                    
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

trưởng Vương, Thượng Lý, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

20.000  0,00400  

11.1 Phạm Văn Nam     161755196 20/02/2009 
 Công an tỉnh Nam 

Định 
      

11.2 Vũ Thị Thơm     160628999 13/6/2011 
 Công an tỉnh Nam 

Định 
      

11.3 Ngô Thị Thùy     036182000315 20/01/2015 

 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

      

11.4 Phạm Thanh Dung     Học sinh           

11.5 Phạm Hải Phương     Học sinh           

11.6 Phạm Thị Liên     036185000260 11/04/2021 
 Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội 

      

12. Phạm Thị Dung   
Trưởng 

BKS 
030179021257 17/05/2022 

 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

               

16.005  

    

0,00320  

12.1 Phạm Xuân Lượng                 

12.2 Nguyễn Thị Đà     141209984     
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

12.3 Nguyễn Trọng Toàn     040041000560     
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

12.4 Trần Thị Lan     033149003271     
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

12.5 Nguyễn Trọng Toản     022073010251     
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng. 

                 

2.083  

    

0,00042  

12.6 
Nguyễn Thị Nguyệt 

Hà 
    030306016002     

Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

Phòng. 

    

12.7 Nguyễn Trọng Minh     -     
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng  
    

12.8 Phạm Thị Hiền     030174000332     
Nhân Huệ, Chí Linh, 
Hải Dương 

    

12.9 Trần Văn Phú     030071000737     
Nhân Huệ, Chí Linh, 

Hải Dương 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

12.10 Phạm Thị Duyên     030181013696     Long Biên, Hà Nội     

12.11 Vũ Phúc Nghiệp     030079017358     Long Biên, Hà Nội     

12.12 Phạm Xuân Dũng     030083002249     
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
    

12.13 Đào Thị Hảo     030186023185     
Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
  

               

-    

12.14 Phạm Xuân Phúc     030083001482     
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

12.15 Nguyễn Thị Hương     030183001658     
Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 
    

13. Vũ Quang Huy   
Thành viên 

BKS 
036088000077     

Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

    

13.1 Vũ Hoàng Quân     319/2017     
Số 22 TTCTy 56 
Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

    

13.2 Vũ Ngọc Hoan     036057000079     

Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

    

13.3 Ngô Thị Nhài     036160000058     

Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

    

13.4 Vũ Thị Thu Dung     036185013736     

Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

    

13.5 Lê Văn Chiển     001082014480     

Số 22 TTCTy 56 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

    

14. Lê Thị Thủy   
Thành viên 

BKS 
033183012615 10/05/2021 

 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 
trật tự xã hội 

Tòa nhà Sunrise, 90 

Trần Thái Tông, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

    

14.1 
Tổng Công ty Điện 

lực TKV 
    0104297034 15/01/2016   

Số 78 tầng 2 tòa nhà 

Sannam, đường Duy 

Tân, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 

  

36.050.000,

00  

7,21 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Giấy, Hà Nội 

14.2 Lê Đình Trưởng     13240989 11/02/2010 
Công An TP Hà 

Nội 

98 Khúc Thừa Dụ, Hà 

Nội 
    

14.3 Trần Thị Xuyến      013266036 09/02/2010  
Công An TP Hà 

Nội  

98 Khúc Thừa Dụ, Hà 

Nội 
    

14.4 Hoàng Tiến Hưng                 

14.5 Hoàng Tiến Anh     30141526 07/06/2008 
Công An TP Hải 

Phòng  

Chu Văn An, Hải 

Phòng 
    

14.6 Hoàng Thanh Hằng     33081000088 05/09/2014 
Công An TP Hà 

Nội 

98 Khúc Thừa Dụ, Hà 

Nội 
    

14.7 Lê Ngọc Minh     31078016360 10/05/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

90 Trần Thái Tông, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
    

14.8 Hoàng Tiến Anh           
90 Trần Thái Tông, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

    

14.9 Hoàng Thanh Hằng           
90 Trần Thái Tông, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
    

15. Nguyễn Ngọc Anh   
Thành viên 

BKS 
001084027868 10/07/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
0    

15.1 

Tổng Công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

nhà nước 

    0101992921     

Số 117 đường Trần 
Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 

45000000 9,00 

15.2 Nguyễn Đăng Lợi     035053001513   
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội 

    

15.3 Lê Thị Minh     035155001577   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.4 Nguyễn Thị Hòa Lan     001178015943   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.5 Nguyễn Thị Bích     001180026846   Cục cảnh sát quản A8 Bùi Ngọc Dương,     
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ngọc lý hành chính về 

trật tự xã hội 

HBT, Hà Nội 

15.6 Bùi Thanh Tuệ     019079000069   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.7 Nguyễn Văn Thành     001070022116   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

30 ngõ 75 Vĩnh Phúc, 

Ba Đình, HN 
    

15.8 Trịnh Thị Lan     001178015943   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 
trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.9 Nguyễn Lan Anh     001190021580   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.10 
Nguyễn Phương 

Thảo 
    001192037745   

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.11 Nguyễn Tuấn Đạt           
A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.12 Nguyễn Trọng Chí           
A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.13 Nguyễn Trọng Kiên           
A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

15.14 
Nguyễn Ngọc Bảo 

Tiên 
          

A8 Bùi Ngọc Dương, 

HBT, Hà Nội 
    

16. Trần Minh Tâm   
Thành viên 

BKS 
262516335 27/11/2013 

Công An Cần 

Thơ 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn Linh, 

kv Bình Phó A, p. 

Long Tuyền, Q. Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ. 

 0   

16.1 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 
    1800590430 19/11/2012   

Số 1 Lê Hồng Phong, 

P. Trà Nóc, Q. Bình 

Thủy, Tp.Cần Thơ 

     

255.000.000  
51,00 

16.2 Trần Thị Thu Phương     092182002527 27/02/2017 
Cục ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. Long 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Tuyền, Q. Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ. 

16.3 Trần Minh Đức Trí     Không có Không có Không có 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ. 

    

16.4 Trần Minh Đức Tín     Không có Không có Không có 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ. 

    

16.5 Trần Văn Hiếu     083046002035 13/08/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.6 Đặng Thị Thảo     083151006306 13/08/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.7 Trần Văn Vụ     031057006506 07/08/2020 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ. 

    

16.8 
Nguyễn Thị Mai 

Hiên 
    038158007606 11/01/2023 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Số 1A/13, đường 

Nguyễn Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. Long 

Tuyền, Q. Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ. 

    

16.9 Trần Thị Lệ Thanh     083169011513 08/08/2022 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.10 Trần Thành Long     083070016105 09/08/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.11 Phạm Thị Hạnh     083172011365 11/08/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 
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STT Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 
Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Bến Tre 

16.12 Trần Ngọc Ẩn     083072005365 20/08/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.13 Phan Thị Thùy Trang     083187013624 10/05/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.14 Trần Thị Thu Liễu     083174005463 10/08/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Thanh Tân, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.15 Lê Hoài Thu     001075029959 24/04/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Thanh Tân, Huyện 
Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.16 Trần Tấn Kiệt     083077005697 03/07/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.17 Võ Thị Phí     083179011056 03/07/2021 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Hòa Lộc, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre 

    

16.18 Trần Trung Kiên     083079015257 04/12/2022 
Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Sơn Đông, TP. 

Bến Tre 
    

16.19 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang 
  083184020401 04/12/2022 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Sơn Đông, TP. 

Bến Tre 
  

 

 


		2023-07-14T15:47:13+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
	I am the author of this document




